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1754040003 Hồ Nguyễn Ngọc Anh KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754040014 Trần Thị Ngọc ánh KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754040026 Đinh Thị Mỹ Dung KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754040041 Phan Thị Ngọc Giàu KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754040046 Nguyễn Thị Bích Hạnh KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042035 Đặng Thị Diễm Hương KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754040077 Đinh Quang Khải KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042040 Nguyễn Thị Liên KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042042 Mai Kim Khánh Linh KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754040094 Hà Hương Ly Ly KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042055 Vũ Thị Hồng Ngọc KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754040155 Nguyễn Thị Yến Phương KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042080 Lê Nguyên Thảo KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042082 Nguyễn Phương Thảo KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042002 Kiều Tuấn Anh KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042017 Nguyễn Thị Thùy Dương KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754032025 Vũ Ngọc Hà KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042028 Dương Thị Mỹ Hiền KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042030 Lê Thị Thu Hoài KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042032 Vũ Đức Huy KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754062058 Nguyễn Thanh Thanh KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042106 Phan Thu Trinh KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042116 Ng~ Trần Ngọc Lan Uyên KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754040237 Nguyễn Thị Thu Vân KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754040238 Lê Thị Thúy Vi KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754042127 Phạm Thị Thiên ý KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB64

1754030012 Trần Bảo Anh TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030022 Trần Thị Thanh Bình TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030038 Nguyễn Thanh Quang Duy TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754032030 Nguyễn Trung Hiếu TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030089 Ngô Thị Thu Hòa TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754032046 Lê Huỳnh Hoàng Kim TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030139 Hồ Nguyễn Thanh Ngân TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030146 Trần Thị Kim Ngân TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754032083 Nguyễn Ngọc Trâm Như TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030206 Lê Ngọc Như Quỳnh TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030222 Lê Thị Thu Thảo TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030227 Nguyễn Thị Phương Thi TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030230 Lê Đức Thịnh TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030234 Bùi Anh Thư TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030237 Nguyễn Thị Thi Thư TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030239 Trần Minh Anh Thư TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030246 Nguyễn Thị Thủy Tiên TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65
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1754030262 Huỳnh Thị Việt Trinh TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030263 Lý Thị Hồng Trinh TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030280 Nguyễn Phạm Phương Tuyền TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030295 Huỳnh Thị Bích Vân TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030305 Hoàng Thị Trúc Vy TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030309 Lữ Thị Thanh Vy TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754030314 Trần Khánh Vy TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB65

1754062003 Nguyễn Thị Mỹ Anh LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062005 Nguyễn Thị Thùy Dung LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062011 Nguyễn Thị Cẩm Hân LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062012 Bùi Thị Mỹ Hiền LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062021 Hoàng Thị Thu Huyền LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062022 Trịnh Thị Huyền LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062024 Đinh Bảo Hưng LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062033 Lê Nguyễn Trà My LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062038 Trần Tuấn Nam LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062043 Trần Thị Kim Ngân LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062060 Võ Hữu Thắng LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062066 Dương Nhật Tiến LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062067 Huỳnh Quốc Tiến LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754062076 Phạm Nguyễn Nhật Vy LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754010176 Hồ Thị Kim Ngân QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754010192 Lê Khánh Ngọc QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754010401 Đặng Thủy Vy QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754012047 Hồ Nguyễn Khánh Long QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB66

1754042084 Phạm Đình Nguyên Thảo KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754042087 Nguyễn Thị Quỳnh Thoa KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754042089 Vũ Hoài Thu KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754042096 Vũ Thị Thư KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754042097 Nguyễn Hoài Thương KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754042102 Bùi Thị Ngọc Trăm KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754042108 Trần Thị Thu Trinh KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754042110 Nguyễn Hoàng Thiên Trúc KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032001 Đào Thúy An TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032015 Lê Thị Thúy Diễm TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032018 Mai Đình Đạt TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032032 Trần Vinh Hiển TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032034 Ngô Minh Hoàng TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032049 Võ Hoàng Lâm TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032051 Trương Gia Linh TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032080 Hồ Trang Nhung TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032081 Nguyễn Thị Hồng Nhung TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032091 Trần Thanh Phương TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032094 Đái Thị Như Quỳnh TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032105 Nguyễn Thị Giang Thi TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032109 Nguyễn Cẩm Thúy TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032113 Nguyễn Ngọc Minh Thư TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032117 Đặng Thị Cẩm Tiên TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754032118 Lê Ngọc Thủy Tiên TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67
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1754032145 Trần Hoàng Vũ TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB67

1754040005 Nguyễn Duy Anh KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754040050 Nguyễn Bảo Bích Hân KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754040052 Trần Gia Hân KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754040055 Lê Đức Hiền KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754040067 Đinh Thị Thu Huyền KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754040107 Hoàng Mỹ KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754042064 Nguyễn Thị Tú Nhi KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032009 Trương Đinh Quốc Bảo TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032027 Nguyễn Bá Hải TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032033 Phạm Như Hoa TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032036 Phan Xuân Hoàng TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032037 Lê Minh Huy TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032077 Nguyễn Thị Nhi TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032095 Lê Thị Quỳnh TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032101 Lê Tô Đang Thanh TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032111 Nguyễn Phương Thủy TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032115 Phan Anh Thư TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032129 Lê Đình Triều TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032139 Trần Thị Uyên TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032143 Nguyễn Huỳnh Mỹ Vinh TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032144 Nguyễn Phước Vinh TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754032159 Nguyễn Xuân Yến TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB68

1754042006 Lê Ngọc ánh KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754042008 Nguyễn Thị Hồng Châu KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754042015 Nguyễn Thị Cẩm Duyên KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754042016 Trần Thị Mỹ Duyên KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754042021 Ng~ Trường Hương Giang KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754042037 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754042044 Võ Thị Miền KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754042060 Mai Thiện Nhân KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754042075 Lê Thị Tuyết Sương KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010101 Lê Đức Huy QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010257 Lê Huỳnh Như Phượng QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010217 Võ Thị Ngọc Nhi QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010082 Đỗ Nguyễn Thảo Hiền QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010189 Trần Hoàng Phương Nghi QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010197 Nguyễn Thị Thảo Nguyên QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010246 Trương Kỳ Phúc QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010271 Trần Thị Như Quỳnh QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010300 Trần Hoàng Thịnh QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010372 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010374 Nguyễn Thị Thanh Tuyền QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010248 Huỳnh Thị Yến Phương QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010002 Đinh Thị Anh QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010090 Trương Ngô Minh Hiếu QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010212 Phan ý Nhi QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754030300 Lê Trần Phương Vi QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB69

1754010048 Huỳnh Thị Cẩm Duyên QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A
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1754010061 H Thuận Êban QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754010158 Nguyễn Ngọc Khánh Ly QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754010302 Nguyễn Minh Thơ QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754012011 Phan Ngọc Trúc Chi QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754012070 Nguyễn Thị Hồng Phúc QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754032019 Nguyễn Trần Phương Điền TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030054 Nguyễn Quỳnh Diệu Đoan TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030064 Nguyễn Hồng Hải TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754032066 Nguyễn Bạch Quỳnh Nga TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030142 Nguyễn Thị Kim Ngân TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030143 Nguyễn Thị Kim Ngân TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030150 Nguyễn Trung Nghĩa TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030170 Phạm Thị Mỹ Nhân TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754032088 Chìu Dương Phụng TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030211 Mai Hồng Sang TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754032097 Đỗ Quang Sơn TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754032107 Nguyễn Hoàng Thịnh TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030232 Nguyễn Duy Thông TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030244 Trần Thị Hoài Thương TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754032123 Nguyễn Võ Thùy Trang TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030268 Nguyễn Bình Trung TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754032135 Nguyễn Thị Thanh Tuyền TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754030311 Nguyễn Thị Thúy Vy TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6A

1754060017 Lê Minh Châu LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060030 Bùi Thị Thúy Duyên LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060048 Nguyễn Trần Như Hảo LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060070 Nguyễn Trương Quốc Hoàn LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060095 Nguyễn Tú Lan LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754062030 Nguyễn Cao Minh LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060128 Trần Kim Ngân LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060135 Trần Nguyễn Bảo Ngọc LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060142 Vũ Thị Yến Nhi LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060177 Lê Thị Thảo LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060178 Lê Thị Thu Thảo LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754062068 Đặng Trần Thị Tịnh LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754060215 Võ Huỳnh Trinh LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754012081 Nguyễn Thu Phương Thảo QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754012097 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754012016 Ngô Minh Dương QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754012041 Nguyễn Thị Huỳnh Lê QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754012043 Nguyễn Thị Yến Linh QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754012053 Phan Lê Vy Ngân QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754012079 Đỗ Thị Quỳnh Thảo QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754012090 Trần Minh Tiến QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754012096 Lê Minh Trà QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754010347 Đoàn Ng~ Thị Bích Trâm QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6B

1754040147 Nguyễn Chí Phú KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754040163 Nguyễn Nữ Châu Sa KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754040171 Lê Thị Mỹ Thảo KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C



MSSV Tên SV Lớp Môn 1 Nhóm

1754040177 Trần Phương Thảo KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754040190 Nguyễn Ngọc Minh Thư KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754040192 Phùng Thị Diệu Thư KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754040196 Dương Thủy Tiên KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754040203 Dương Phương Trang KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754040218 Trần Bảo Trâm KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754040225 Đào Ngọc Trúc KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010070 Nguyễn Mỹ Hằng QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010152 Đoàn Thị Kim Loan QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010207 Huỳnh Thụy Uyên Nhi QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010234 Hoàng Oanh QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010293 Nguyễn Trần Huy Thảo QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010301 Trần Quốc Thịnh QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010310 Trần Thị Diễm Thúy QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010202 Đồng Võ Uyên Nhã QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010144 Mai Thị Mỹ Linh QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010170 Dương Hoài Nam QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010186 Trần Thụy Thanh Ngân QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010206 Đặng Nguyễn Phương Nhi QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010258 Lưu Tú Phượng QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010392 Phùng Phương Uyên QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C

1754010412 Nguyễn Hải Yến QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 2 DB6C


